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I. Giảng viên cao cấp và giảng viên chính

1. Cán bộ Lãnh đạo (Ban Giám hiệu)

TT Mã ngạch Xếp loại thi đua Xếp loại viên chức

1 Nguyễn Thị Thu Hà V070101 HT xuất sắc NV

2 Lê Quốc Trọng V070103 HT xuất sắc NV

2. Giảng viên chính V.07.01.02

TT Mã ngạch Xếp loại thi đua Xếp loại viên chức

1 Trần Thị Ngọc Bích V070102 HT tốt NV

2 Võ Quốc Đạt V070102 HT tốt NV

3 Chu Thanh Dũng V070102 HT xuất sắc NV

4 Lê Xuân Dũng V070102 HT tốt NV

5 Phạm Thị Thanh Hà V070102 HT xuất sắc NV

6 Hồ Văn Hải V070102 HT xuất sắc NV

7 Đinh Thị Mỹ Hằng V070102 HT xuất sắc NV

8 Nguyễn Anh Khoa V070102 HT xuất sắc NV

9 Bùi Thị Kim Ngân V070102 HT xuất sắc NV

10 Nguyễn Văn Lãm V070102 HT xuất sắc NV

11 Trần Văn Phê V070102 HT xuất sắc NV

12 Đoàn Nguyễn Nghi Nghi V070102 HT xuất sắc NV

13 Nguyễn Thị Thu Thủy V070102 HT xuất sắc NV

14 Lê Như Thiện V070102 HT tốt NV

15 Võ Thị Thoa V070102 HT xuất sắc NV

16 Ngô Võ Thạnh V070102 HT tốt NV

17 Nguyễn Thị Mỹ Vân V070102 HT xuất sắc NV

18 Lê Bá Tiến V070102 HT xuất sắc NV
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II. Giảng viên V. 07.01.03

Mã ngạch Xếp loại thi đua Xếp loại viên chức

1 Mai Thạch Anh V070103 HT tốt NV

2 Lê Thái Bảo V070103 HT xuất sắc NV

3 Lê Văn Bình V070103 HT xuất sắc NV

4 Nguyễn Tuấn Cường V070103 HT xuất sắc NV

5 Lưu Thiện Đại V070103 HT xuất sắc NV

6 Nguyễn Văn Điền V070103 HT tốt NV

7 Trần Thị Điều V070103 HT tốt NV

8 Nguyễn Văn Dương V070103 HT xuất sắc NV

9 Phan Gia V070103 HT xuất sắc NV

10 Phan Thị Thu Hà V070103 HT xuất sắc NV

11 Trần Thị Thúy Hà V070103 HT xuất sắc NV

12 Hồ Thị Thanh Hiền V070103 Nghỉ không lương 6 tháng HTNV

13 Nguyễn Mạnh Hiền V070103 HT tốt NV

14 Nguyễn Thị Hòa Hiệp V070103 HT tốt NV

15 Mai Thị Thu Hương V070103 HT xuất sắc NV

16 Nguyễn Thanh Hương V070103 HT xuất sắc NV

17 Võ Thị Huyền V070103 HT tốt NV

18 Phạm Quỳnh Lam V070103 Nghỉ không lương 8 tháng Không xếp loại

19 Đặng Thị Thùy Linh V070103 HT tốt NV

20 Cao Duy Lĩnh V070103 HT tốt NV
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21 Vương Thị Luận V070103 HT xuất sắc NV

22 Đinh Văn Luận V070103 HT tốt NV

23 Nguyễn Thị A Mí V070103 HT tốt NV

24 Nguyễn Thanh Nga V070103 HT xuất sắc NV

25 Hoàng Ngọc Phong V070103 HT xuất sắc NV

26 Thân Thị Phương V070103 HT xuất sắc NV

27 Nguyễn Lê Quân V070103 HT tốt NV

28 Nguyễn Phú Quốc V070103 HT tốt NV

29 Mai Văn Quý V070103 HT tốt NV

30 Hồ Cao Sơn V070103 HT tốt NV

31 Hà Trung Sơn V070103 HT xuất sắc NV

32 Lê Văn Tám V070103 HT tốt NV

33 Võ Thị Minh Tâm V070103 HT tốt NV

34 Võ Văn Thanh V070103 HT xuất sắc NV

35 Trần Ngọc Thanh V070103 HT tốt NV

36 Phan Ngọc Thạnh V070103 HT xuất sắc NV

37 Trần Công Tịnh V070103 Nghỉ không lương NH Không xếp loại

38 Bùi Thị Nam Trân V070103 HT tốt NV

39 Lâm Thị Bích Trân V070103 HT xuất sắc NV

40 Võ Thị Kiều Trinh V070103 HT xuất sắc NV

41 Nguyễn Thị Ngọc Trinh V070103 HT xuất sắc NV

42 Nguyễn Quốc Trịnh V070515 HT xuất sắc NV

43 Nguyễn Mạnh Trường V070103 HT xuất sắc NV

44 Nguyễn Văn Tú V070103 HT xuất sắc NV

45 Trần Thị Thu Vân V070103 HT tốt NV

III. Nhân viên (NV, HĐ68)

TT Mã ngạch Xếp loại thi đua Xếp loại viên chức

1 Nguyễn Văn Bá 01011 HT tốt NV

2 Nguyễn Đình Bình 01003 HT tốt NV

3 Phạm Thị Ngọc Diệp 17171 HT tốt NV

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 6031 HT tốt NV

5 Trần Huyền Thanh 15c.207 HT tốt NV

6 Trần Thị Trà 17170 HT xuất sắc NV

7 Bùi Thị Ánh Tuyết 17170 HT tốt NV

8 Rmah Vâu 01003 HT xuất sắc NV

Danh sách này có 73 người

Tổng hợp kết quả đánh giá viên chức:

Hoàn thành XS NV 40

Hoàn thành tốt NV 30

Hoàn thành NV 1

Không hoàn thành NV 0

Không xếp loại 2

Tổng cộng 73
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